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DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI TRỰC TUYẾN VÒNG 1
KỲ THI THÁCH THỨC TƯ DUY THUẬT TOÁN BEBRAS 2023

Trường Tiểu học Ngọc Sơn - Kiến An - Hải Phòng Tham gia/Chưa tham gia: 30/32

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Tài khoản Tình trạng tham gia

1 Lê Phương Mai 02/03/2016 Nữ 1B BEBRAS1017014556 Đã tham gia thi

2 Nguyễn Như Ngọc Quỳnh 07/02/2016 Nữ 1B BEBRAS1017014573 Đã tham gia thi

3 Phan Tuấn Kiệt 11/06/2016 Nam 1D BEBRAS1017014577 Đã tham gia thi

4 Bùi Bảo Anh 11/04/2016 Nữ 1D BEBRAS1017014616 Đã tham gia thi

5 Nguyễn Châu Anh 16/07/2016 Nữ 1D BEBRAS1017014804 Đã tham gia thi

6 Nguyễn Bảo Khôi 05/09/2015 Nam 2C BEBRAS1017014936 Đã tham gia thi

7 Phạm Hà Phương 14/04/2015 Nữ 2C BEBRAS1017014207 Đã tham gia thi

8 Nguyễn Thế Sơn 04/08/2014 Nam 3A BEBRAS2017014632 Đã tham gia thi

9 Trần Duy Thành 06/11/2014 Nam 3G BEBRAS2017014018 Chưa tham gia thi

10 Nguyễn Đăng Khoa 19/03/2014 Nam 3E BEBRAS2017014418 Chưa tham gia thi

11 Đỗ Hoàng Vũ 03/01/2014 Nam 3E BEBRAS2017014353 Chưa tham gia thi

12 Trần Trọng Nghĩa 08/09/2013 Nam 4A BEBRAS2017014792 Chưa tham gia thi

13 Nguyễn Trường Hải 21/02/2013 Nam 4A BEBRAS2017014758 Chưa tham gia thi

14 Lê Đình An 18/07/2013 Nam 4A BEBRAS2017014422 Chưa tham gia thi

15 Nguyễn Hồng Phú 30/09/2013 Nam 4A BEBRAS2017014576 Chưa tham gia thi

16 Phạm Lan Hương 07/09/2013 Nữ 4B BEBRAS2017014062 Chưa tham gia thi

17 Đào Uy Vũ 01/11/2013 Nam 4B BEBRAS2017014394 Chưa tham gia thi

18 Phạm Hoàng Phúc 25/11/2013 Nam 4B BEBRAS2017014704 Đã tham gia thi

19 Nguyễn Bá Phú 24/11/2013 Nam 4B BEBRAS205020815118 Chưa tham gia thi

20 Phạm Ngọc Thanh Trúc 02/04/2013 Nữ 4B BEBRAS2017014459 Chưa tham gia thi

21 Phùng Thu Thủy 07/01/2013 Nữ 4B BEBRAS2017014940 Đã tham gia thi

22 Vũ Hoàng Nhã Uyên 02/07/2013 Nữ 4B BEBRAS2017014838 Đã tham gia thi

23 Trần Nguyễn Bảo An 27/03/2013 Nữ 4B BEBRAS2017014139 Chưa tham gia thi

24 Nguyễn Khánh Long 07/08/2013 Nam 4B BEBRAS2017014622 Chưa tham gia thi

25 Vũ Minh Hiếu 22/03/2013 Nam 4B BEBRAS2017014668 Chưa tham gia thi

26 Hoàng Trung Quân 09/11/2013 Nam 4B BEBRAS2017014764 Chưa tham gia thi

27 Đoàn Vũ Thanh 07/09/2013 Nam 4B BEBRAS2017014821 Chưa tham gia thi

28 Lê Tường An 22/05/2013 Nữ 4B BEBRAS2017014830 Chưa tham gia thi

29 Vũ Đức Trọng 17/07/2012 Nam 5A BEBRAS3017014969 Đã tham gia thi

30 Trần Hiếu Thành 23/10/2012 Nam 5A BEBRAS3017014976 Chưa tham gia thi

31 Bùi Hải Lâm 23/01/2012 Nam 5A BEBRAS3017014944 Chưa tham gia thi

32 Vũ Đoàn Tuệ Minh 17/12/2012 Nữ 5A BEBRAS3017014714 Đã tham gia thi

33 Nguyễn Trí Đức 04/11/2012 Nam 5A BEBRAS3017014286 Đã tham gia thi

34 Vũ Anh Khôi 23/01/2012 Nam 5A BEBRAS3017014825 Đã tham gia thi
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35 Nguyễn Minh Châu 01/10/2012 Nữ 5A BEBRAS3017014464 Chưa tham gia thi

36 Nguyễn Nguyên Đức 03/12/2012 Nam 5B BEBRAS3017014629 Đã tham gia thi

37 Hoàng Khôi Nguyên 03/01/2012 Nam 5B BEBRAS3017014601 Đã tham gia thi

38 Đào Song Ngọc 12/03/2012 Nữ 5B BEBRAS3017014476 Chưa tham gia thi

39 Tạ Minh Quang 13/01/2012 Nam 5B BEBRAS3017014720 Chưa tham gia thi

40 Nguyễn Ngọc Nam 15/07/2012 Nam 5D BEBRAS3017014787 Đã tham gia thi

41 Vũ Yến Anh 16/03/2012 Nữ 5G BEBRAS3017014980 Đã tham gia thi

42 Phạm Bùi Hải Nam 29/10/2012 Nam 5G BEBRAS3017014193 Chưa tham gia thi

43 Nguyễn Công Duy 20/08/2012 Nam 5G BEBRAS3017014650 Chưa tham gia thi

44 Nguyễn Bình Minh Ánh 24/12/2012 Nữ 5G BEBRAS3017014626 Chưa tham gia thi

45 Trần Khánh Thư 11/12/2012 Nữ 5G BEBRAS3017014519 Đã tham gia thi

46 Trần Quốc Bảo Long 23/09/2012 Nam 5G BEBRAS3017014619 Đã tham gia thi

47 Ngô Thị Thanh Tú 13/09/2012 Nữ 5G BEBRAS3017014221 Đã tham gia thi

48 Vũ Trần Đăng Khôi 12/07/2012 Nam 5B BEBRAS3017014977 Đã tham gia thi

49 Phùng Yến Nhi 05/05/2015 Nữ 2A BEBRAS105020882963 Chưa tham gia thi

50 Vũ Minh Hiếu 25/09/2014 Nam 3E BEBRAS205020845319 Chưa tham gia thi

51 Nguyễn Hữu Quang Minh 27/08/2013 Nam 4A BEBRAS205020883179 Đã tham gia thi

52 Trần Như Quỳnh 06/04/2013 Nữ 4C BEBRAS205020803719 Chưa tham gia thi

53 Phạm Đoàn Hà My 28/01/2013 Nữ 4C BEBRAS205020850512 Chưa tham gia thi

54 Lê Minh Dũng 22/10/2013 Nam 4C BEBRAS205020891867 Chưa tham gia thi

55 Nguyễn Quốc Trường 14/01/2013 Nam 4C BEBRAS205020811405 Đã tham gia thi

56 Dương Thu Phương 12/10/2012 Nữ 5B BEBRAS305020858694 Đã tham gia thi

57 Vũ Gia Linh 13/03/2012 Nữ 5B BEBRAS305020861299 Đã tham gia thi

58 Phạm Thế Phong 06/02/2012 Nam 5B BEBRAS305020880000 Đã tham gia thi

59 Đồng Minh Thành 16/09/2012 Nam 5D BEBRAS305020871229 Chưa tham gia thi

60 Nguyễn Hữu Khánh Nam 06/02/2012 Nam 5D BEBRAS305020845709 Chưa tham gia thi

61 Nguyễn Quang Sáng 31/08/2012 Nam 5D BEBRAS305020842756 Đã tham gia thi

62 Vũ Bảo Minh 12/02/2012 Nam 5G BEBRAS305020812716 Đã tham gia thi
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